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I. TRẮC NGHIỆM (5đ)
Học sinh chọn phương án trả lời bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm

Câu 1: Hiện tượng “người khổng lồ” có liên quan mật thiết đến việc dư thừa hoocmôn nào ?
	A. GH      
	B. FSH
	C. LH      
	D. TSH


Câu 2: Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai ?
	A. Rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy một người ăn mày

	B. Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi nghe lớp trưởng la lớn “Thầy giám hiệu đang tới”

	C. Cười như nắc nẻ khi đọc truyện tiếu lâm

	D. Sụt sùi khóc khi nghe kể về một câu chuyện cảm động

	Câu 3: Dấu hiệu nào dưới đây thường xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam ?
A. Vú phát triển
	B. Sụn giáp phát triển, lộ hầu

	C. Xuất hiện kinh nguyệt
	D. Hông nở rộng


Câu 4: Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp ?
	A. 2 lớp      
	B. 3 lớp
	C. 4 lớp      
	D. 5 lớp


Câu 5: Hoocmôn nào dưới đây do phần tuỷ tuyến trên thận tiết ra ?
	A. Norađrênalin
	B. Cooctizôn
	C. Canxitônin
	D. Tirôxin


Câu 6: Loại hoocmôn nào gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam giới ?
	A. Ôxitôxin
	B. Prôgestêrôn
	C. Testôstêrôn
	D. Ơstrôgen


Câu 7: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác ?
	A. Tuyến sinh dục
	B. Tuyến yên
	C. Tuyến giáp
	D. Tuyến tuỵ


Câu 8: Vùng thính giác nằm ở thùy nào của vỏ não ?
	A. Thùy chẩm
	B. Thùy trán
	C. Thùy đỉnh
	D. Thùy thái dương


Câu 9: Trung ương của phân hệ thần kinh giao cảm là các nhân xám ở sừng bên tủy sống phân bố từ
	A. đốt tủy ngực I đến đốt tủy thắt lưng II.
	B. đốt tủy ngực V đến đốt tủy thắt lưng II.

	C. đốt tủy ngực I đến đốt tủy thắt lưng III.
	D. đốt tủy ngực III đến đốt tủy thắt lưng I.


Câu 10: Đồ uống nào dưới đây gây hại cho hệ thần kinh ?
	A. Nước khoáng
	B. Rượu
	C. Sinh tố chanh leo
	D. Nước lọc


Câu 11: Hoocmôn có vai trò nào sau đây ?

1. Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể

2. Xúc tác cho các phản ứng chuyển hóa vật chất bên trong cơ thể

3. Điều hòa các quá trình sinh lý

4. Tiêu diệt các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể
	A. 2, 4
	B. 1, 2
	C. 1, 3
	D. 1, 2, 3, 4


Câu 12: Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.
	A. 2/3      
	B. 4/5      
	C. 5/6
	D. 3/4


Câu 13: Hầu hết các đường dẫn truyền nối giữa vỏ não và các phần dưới của não đều bắt chéo ở
	A. não trung gian hoặc trụ não.
	B. tủy sống hoặc tiểu não.

	C. hành tủy hoặc tủy sống.
	D. tiểu não hoặc não giữa.


Câu 14: Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia điều khiển của vỏ não ?
	A. Tim đập nhanh khi nhìn thấy chó dại chạy đến gần

	B. Né sang đường khác khi thấy đường đang đi tới bị tắc

	C. Xếp hàng chờ mua bánh Trung thu

	D. Môi tím tái khi trời rét


Câu 15: Khi nói về phân hệ đối giao cảm, nhận định nào sau đây là chính xác ?
	A. Nơron sau hạch có bao miêlin.
	B. Trung ương nằm ở đại não

	C. Sợi trục của nơron trước hạch ngắn
	D. Sợi trục của nơron sau hạch ngắn


Câu 16: Ở nữ giới, hoocmôn nào có tác dụng sinh lí tương tự như testôstêrôn ở nam giới ?
	A. Ađrênalin
	B. Insulin
	C. Prôgestêrôn
	D. Ơstrôgen


Câu 17: Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì ?
	A. Hoocmôn
	B. Kháng thể
	C. Enzim
	D. Kháng nguyên


Câu 18: Phản xạ nào dưới đây có thể bị mất đi nếu không thường xuyên củng cố ?
	A. Co chân lại khi bị kim châm
	B. Vã mồ hôi khi lao động nặng nhọc

	C. Đỏ bừng mặt khi uống rượu
	D. Bật dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức


Câu 19: Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây ?
	A. Ôxitôxin
	B. Tirôxin
	C. Canxitônin
	D. Glucagôn


Câu 20: Mỗi ngày, một người trưởng thành nên ngủ trung bình bao nhiêu tiếng ?
	A. 11 tiếng
	B. 5 tiếng      
	C. 8 tiếng
	D. 9 tiếng      


II. TỰ LUẬN (5đ)
Học sinh trả lời câu hỏi vào giấy kiểm tra 

Câu 1 (3điểm): Trình bày chức năng của các hoocmon tuyến tuỵ? 

Câu 2 (2điểm): Tiến hành thí nghiệm sau:
· Đặt bút bi có màu trước mắt, cách mắt 25cm, em có đọc được chữ trên bút không? Có thấy rõ màu không?

· Chuyển dần bút sang phải giữ nguyên khoảng cách nhưng mắt vẫn hướng về phía trước. Em có thấy rõ màu và chữ nữa không? Hãy giải thích tại sao?-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
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